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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 258/26-XL/HSMT 

Ngày: 19/05/2026 
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1. Đơn hàng số/ Заявки №: DVN-VT-1903/26-XL-TTH 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt/План выбора подрядчика, утвержденный 

от. 

Ký tắt/Виза: 

Phó Phòng P.TM/ Tổ trưởng tổ xét thầu 

Зам. Начальник KO /Руководитель 

рабочей группы 

Bùi Minh Thanh 

Phó phòng P.Thiết kế/ Tổ phó tổ xét thầu 

Зам. Начальник ОУПр/ 

Зам. Руководитель рабочей группы 

Trương Thanh Tuyết Trường 

Xưởng trưởng X.Đ-MXD/ Thành viên 

xét kỹ thuật/Начальник ЦЭСМ/ Член 

рабочей группы по тех.вопросам 

Đặng Tiến Dũng 

Xưởng trưởng X.SC/ Thành viên xét kỹ 

thuật/Начальник РЦ/ Член рабочей 

группы по тех.вопросам 

Đinh Xuân Trường 

Kỹ sư P.QLDA/ Thành viên xét kỹ thuật 

Инженер ОУПр / Член рабочей группы 

по тех.вопросам 

Trần Đức Thiện 

Kế Toám/Thành viên xét thương mại 

Инженер Бух./ Член рабочей группы 

по ком.вопросам 

Đỗ Mỹ Hạnh 

Kỹ sư PTM/ Thành viên xét thương mại 

Инженер KO/ Член рабочей группы по 

ком.вопросам 

Vũ Hà Phương Mai 

 

 

 

 

Signed by: Vũ Hà Phương Mai
Date: 19/05/2026 13:37:03
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đinh Xuân Trường
Date: 19/05/2026 13:41:01
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Bùi Minh Thanh
Date: 19/05/2026 15:47:02
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trần Đức Thiện
Date: 19/05/2026 17:49:42
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trương Thanh Tuyết
Trường
Date: 19/05/2026 17:52:33
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đặng Tiến Dũng
Date: 20/05/2026 07:06:20
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đỗ Mỹ Hạnh
Date: 20/05/2026 16:14:14
Certified by: Vietsovpetro CA
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương 

này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu. 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần 

nội dung của hồ sơ dự thầu. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP  

Chương V. Phạm vi cung cấp 

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu 

phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có). 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói 

thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ 

thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không 

được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu 

thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh 

tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi 

hợp đồng có hiệu lực.  
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 

BDL         Bảng dữ liệu đấu thầu 

HSMT  Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

VND Đồng Việt Nam 

USD Đô la Mỹ 

EUR Đồng tiền chung Châu Âu 

 

 

 

 



Mai VHP (3012)       Trang 7/86 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá được mô tả trong Phần 

2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.  

1.2. Tên gói thầu, số hiệu thuộc gói thầu quy định tại BDL. 

2. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại BDL. 

3. Hành vi bị cấm  3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động 

đấu thầu. 

3.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ 

dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 

ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 

nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và 

đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài 

liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu 

yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài 

liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu 

3.4.  Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu  

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không kháchquan 

trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhằm làmsai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

3.5.  Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng 

với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, 

nhà đầu tư trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

e) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 
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3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, 

dự án đầu tư kinh doanh do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc 

thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy 

định của luật này; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, 

hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một 

gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh; 

c) Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một 

gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc là người có thẩm 

quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói 

thầu, dự án đầu tư kinh doanh do người có quan hệ gia đình theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại 

diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu; 

e) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư 

vấn do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định 

dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật 

tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng 

hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp 

đồng; 

f) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án, dự án đầu tư kinh 

doanh do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã 

công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 

với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

h) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình 

thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của 

Luật Đấu thầu 2023; 

i) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời 

thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn 

hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào 

hàng cạnh tranh, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 

10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 Luật Đấu thầu 2023; 

j) Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của 

nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà 

thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy 

định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 Luật Đấu thầu 2023; 

k) Chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích 

chỉ định thầu; chia dự án, dự toán mua sắm nhằm hạn chế sự tham 

gia của các nhà thầu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_44
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_44
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3.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu 

tư, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 

và điểm g khoản 9 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, 

khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 

Điều 93 Luật Đấu thầu 2023, bao gồm: 

a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực 

hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; nội dung 

yêu cầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký 

thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của 

bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh 

giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự 

án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; báo cáo của bên 

mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo 

của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; tài liệu ghi chép, biên 

bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng 

hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi được công 

khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo 

quy định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được 

xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật 

3.8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 

gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng 

công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 

gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu 

phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho 

nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không 

được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa 

dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu 

phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu mà vượt mức tối 

đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng 

3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn theo 

quyđịnh tại khoản 3 Điều 39 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15  

 

4. Tư cách hợp 

lệ của nhà 
4.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_77
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thầu a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

4.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 4.1 CDNT. 

4.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng 

tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP) được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d, đ và e Mục 4.1 CDNT. 

4.4 Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán 

mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở 

lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao 

động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm 

đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại 

khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thực hiện theo BDL. 

5. Tính hợp lệ 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan  

5.1.Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có 

xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

5.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng 

cho các cơ sở y tế. 

Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất 

ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối 

cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ 

tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.  

Thuật ngữ “các dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như   bảo hành, 
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bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ … 

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy 

định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã 

hiệu, nhãn mác của hàng hoá và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính 

hợp lệ của hàng hoá theo quy định tại BDL. 

6. Nội dung của 

HSMT  

 

6.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT 

theo quy định tại Mục 8 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội 

dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Thư mời thầu/thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc 

cung cấp không phải là một phần của HSMT. 

6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 8 

CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các 

tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu 

do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định. 

6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu 

về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập 

HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu của 

HSMT. 

7. Làm rõ 

HSMT 
7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm 

rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia/trực tiếp 

đối với gói thầu không qua mạng tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có 

thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Đồng thời phải gửi văn bản đề nghị 

đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian quy định tại BDL để xem xét, 

xử lý (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, mail...). 

Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu theo thời 

gian quy định, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời thông qua Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia/trực tiếp cho các nhà thầu trường hợp đấu thầu 

không qua mạng, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không 
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nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ và gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT 

từ bên mời thầu. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì 

Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 

8 và Mục 22.2 CDNT.  

7.2. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu 

thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy 

chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản 

và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã mua hoặc 

nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được 

sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành 

văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị 

tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia 

hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu. 

8. Sửa đổi 

HSMT  
8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông 

qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT. 

8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải 

được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ 

Bên mời thầu. 

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT 

từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu 

có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia 

hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải 

thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó 

bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax 

hoặc e-mail. 

9. Chi phí dự 

thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. 

Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về 

các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

10.  Ngôn ngữ của 

HSDT 

HSDT cũng như tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT được trao 

đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu 

và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời 

kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, 

Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

11. Thành phần  

của HSDT  

HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

11.1 Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT; 

11.2 Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo 

Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 

11.3 Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19 CDNT; 

11.4 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 

Mục 4 CDNT; 

11.5 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo 

quy định tại Mục 20.3 CDNT; 

11.6 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định tại Mục 17 CDNT; 

11.7 Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
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và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 16 CDNT; 

11.8 Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 12 và Mục 14 CDNT; 

11.9 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 13 

CDNT; 

11.10 Các nội dung khác theo quy định tại BDL. 

12. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu   

Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu 

quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. 

13. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong HSDT  

 

13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để 

Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: 

thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin 

liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong 

HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT. 

14. Giá dự thầu 

và giảm giá  
14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 

bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu 

quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 

1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc 

nêu trong các cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo các mẫu 

tương ứng quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.  

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ 

giá của hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc 

gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo 

đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi Bảng giá, nhà thầu phải 

chào theo quy định tại BDL. 

14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn 

dự thầu hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà 

thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể 

nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường hợp không 

nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả 

hạng mục nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ”. Trường 

hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSDT hoặc 

nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định 
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tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu 

bảo quản như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT 

của nhà thầu. 

14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp 

nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

làm rõ về cơ cấu đơn giá đó theo quy định tại Mục 27 CDNT. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có). Thuế áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

 Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một 

hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục 

trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, 

phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 

14.3 CDNT. 

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc 

nêu trong cột “Danh mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so 

với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu phạm vi cung 

cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào 

giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà 

thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu. 

15. Đồng tiền dự 

thầu và đồng 

tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

 

 

16. Tài liệu chứng 

minh  sự phù 

hợp của hàng 

hóa, dịch vụ 

liên quan 

16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần 

của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp 

ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V – Phạm vi cung 

cấp.  

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản 

mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch 

vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch 

vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác 

và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp.  

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng 

cụ chuyên dụng... cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên 

tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được 

đưa vào sử dụng. 

16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu 

quy định tại Chương V – Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả 
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và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các 

tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu 

chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm 

sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 

V – Phạm vi cung cấp.   

17. Tài liệu chứng 

minh năng lực 

và kinh 

nghiệm của 

nhà thầu  

17.1. Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

- Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác 

minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.  

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL.  

18. Thời hạn có 

hiệu lực của 

HSDT  

18.1. HSDT phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. 

HSDT nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được 

tiếp tục xem xét, đánh giá. 

18.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, 

đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn 

cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu 

lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và 

nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề 

nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của 

HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận 

gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 

19. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng 

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc 

đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 

CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo 

Mẫu số 04 (a) hoặc Mẫu số 04 (b) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc 

theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội 

dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu 

lực theo quy định tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

cũng phải được gia hạn tương ứng. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 

một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy 

định tại Mục 19.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên 

trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên 

danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT 

thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả. 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 



Mai VHP (3012)       Trang 16/86 

 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp 

này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của 

thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho 

cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 

quy định tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 CDNT thì bảo đảm dự 

thầu sẽ không được hoàn trả. 

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại BDL. 

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so 

với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu 

(đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ 

hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu. 

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm 

dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có 

hiệu lực của HSDT; 

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo 

quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT; 

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Mục 41 CDNT; 

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp 

đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo 

mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng 

thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối 

ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp 

luật dân sự 

19.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo 

yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết 

của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

19.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 

lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất cả các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 

bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 

hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì 

Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 
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dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu theo quy định thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

20. Quy cách 

HSDT và chữ 

ký trong 

HSDT 

 

 

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy 

định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy 

định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC 

HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”. Toàn bộ HSDT phải được lưu vào 

USB (file mềm) và nộp cùng bản cứng HSDT. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 

bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. 

Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA 

ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY 

THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”. 

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo 

quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và 

một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang 

bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 

KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 

KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và 

bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng 

không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc 

để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn 

đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản 

chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu 

bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không 

phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá 

(nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu 

mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và 

đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo 

Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ 

công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các 

tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và 

được nộp cùng với HSDT.  

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại 

diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại 

diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả 

các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản 

thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất 

cả các thành viên trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ 

bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở 

bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 
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21. Niêm phong 

và ghi bên 

ngoài HSDT  

21.1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài 

phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU". 

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay 

thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi 

riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU 

SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ 

phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất 

về giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên 

ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY 

THẾ”. 

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất 

phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm 

phong theo quy định riêng của nhà thầu. 

21.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại Mục 

22.1 CDNT; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”. 

21.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không 

tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất 

niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi 

đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại 

Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách 

nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực 

hiện đúng quy định nêu trên. 

22. Thời điểm 

đóng thầu 

22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu 

nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu 

theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà 

thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường 

hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản 

tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận. 

22.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 

HSMT theo quy định tại Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng 

thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng 

thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia 

hạn. 

23. HSDT nộp 

muộn 

Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời 

điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời 

điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại 

nguyên trạng cho nhà thầu. 

24. Rút, thay thế 

và sửa đổi 

HSDT   

24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT 

bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy 
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quyền theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay 

thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, 

thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại 

Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi 

rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT 

HSDT”; 

b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy 

định tại Mục 22 CDNT. 

24.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 24.1 CDNT 

sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm 

đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi 

trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 

25. Mở thầu 25.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, 

Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định 

tại Mục 25.3 CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm 

đóng thầu. Việc mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian 

và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của 

các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng 

mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu. 

25.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên 

Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản 

thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà 

thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại 

nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà 

thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo 

“RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản 

đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ 

mở thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng 

văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và 

HSDT thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị 

thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu 

văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng 

minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải 

được công khai trong lễ mở thầu.  

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn 

bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT 

sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu 

sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo 

tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của 

nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới 

được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

25.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái 
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tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế 

(nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, 

số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá 

dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu 

có), thời gian có hiệu lực của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, 

giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường 

hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự 

thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông 

tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem 

xét và đánh giá; 

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự 

thầu, bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền 

của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm 

giá (nếu có), thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không 

được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp 

muộn theo quy định tại Mục 23 CDNT. 

25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông 

tin quy định tại Mục 25.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác 

nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. 

Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên 

bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho 

tất cả các nhà thầu tham dự thầu. 

26. Bảo mật  26.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 

thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá 

trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT 

của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi 

mở thầu. 

26.2.  Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 27 CDNT và 

thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời 

thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác 

liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi 

công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

27. Làm rõ HSDT  

 

27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu 

của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và 

phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp 

HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà 

sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có 

giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì Bên mời thầu yêu 

cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, 

tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm 

nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, 
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không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay 

đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc 

đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những 

cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện 

thông qua văn bản. 

27.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu 

phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp 

lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng 

của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu 

khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu 

được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp 

nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài 

liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như 

một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho 

nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng 

một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax 

hoặc e-mail. 

27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời 

thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ 

ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 

nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà 

nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng 

không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời 

thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm 

đóng thầu. 

27.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà 

thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu 

để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành 

biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính 

khách quan, minh bạch. 

28. Các sai khác, 

đặt  điều kiện 

và bỏ sót nội 

dung 

 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá 

HSDT: 

28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

HSMT; 

28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT. 

29. Xác định tính 

đáp ứng của 

HSDT 

29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung 

của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT.  

29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong 

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung 

cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là 

những điểm trong HSDT mà: 
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a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, 

chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên 

quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với 

quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp 

đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu 

của HSMT.  

29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy 

định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 

yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp đã được 

đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót 

các nội dung cơ bản. 

29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì 

HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều 

kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó 

trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.  

30. Sai sót không 

nghiêm trọng 

30.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì 

Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung trong HSDT. 

30.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một 

thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong 

HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các 

thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên 

quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Nếu không đáp ứng 

yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị 

loại. 

30.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều 

chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên 

quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để 

phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các 

HSDT.  

31. Nhà thầu phụ  

 

31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 17(a) Chương IV – Biểu mẫu 

dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 

nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công 

việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ 

trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). 

Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét 

đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng 

nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công 

việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách 

nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong 
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quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ 

thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” 

theo quy định tại Mục 3 CDNT. 

31.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc 

thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu 

trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được 

Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc 

khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách 

các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp 

thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

31.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc 

biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải 

kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 17(b) Chương IV 

– Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà 

thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 

2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ 

đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng 

lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã 

dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là 

không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

32. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

32.1. Nguyên tắc ưu đãi:  

Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

32.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so 

sánh, xếp hạng HSDT: 

 Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng 

hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong 

giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được 

tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của 

hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại 

bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có); 

- G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 25% thì hàng 

hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này. 

32.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

32.4. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định 

giá trị ưu đãi. 

33. Đánh giá 

HSDT 

33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này 

và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các 

HSDT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp 
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đánh giá nào khác. 

33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT: 

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT được thực hiện 

theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

b) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực 

và kinh nghiệm. 

33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT; 

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem 

xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. 

33.4. Đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá: 

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT; 

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá tiếp 

về giá theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT.  

33.5. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà 

thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được 

mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện 

theo quy định tại BDL. 

33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần theo quy định tại Mục 14.5 CDNT thì việc 

đánh giá HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III - Tiêu 

chuẩn đánh giá HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu. 

34. Thương thảo 

hợp đồng 

34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSDT; 

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) HSMT. 

34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã 

chào thầu theo đúng yêu cầu của HSMT; 

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu 

phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong 

“Chương V – Phạm vi cung cấp” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì 

Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu 

đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có 

đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định 

việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng 

công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu 

khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp 

hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp 

trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần 
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sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các 

HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy 

mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà 

thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương 

thảo đối với sai lệch thiếu đó.  

 

34.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc 

chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung 

khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp 

hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực 

hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất 

trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc 

phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy 

định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của 

gói thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 

30 CDNT; 

e) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

34.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của 

hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung 

cấp, bảng giá, tiến độ cung cấp. 

34.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo 

Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, 

quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT. 

35. Điều kiện xét 

duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây: 

35.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT; 

35.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 

2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

35.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;  

35.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

35.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

35.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu 

được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu. 
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36. Hủy thầu 36.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 

xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ 

sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã 

được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh 

giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

c) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của 

pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp 

ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 3 

CDNT hoặc Điều 16 của Luật đấu thầu số  22/2023/QH15 

e) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành 

vi bị cấm quy định tại mục 3 CDNT và Điều 16 của Luật đấu thầu 

số  22/2023/QH15 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 

36.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu (theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT) phải đền bù 

chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

36.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời 

hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo 

đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi 

phạm quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT. 

37. Thông báo kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường 

bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu; 

b) Tên nhà thầu trúng thầu; 

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu; 

d) Giá trúng thầu; 

e) Loại hợp đồng; 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong 

văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 

37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý 

do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc, 

kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có 

văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. 
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38. Thay đổi khối 

lượng hàng 

hóa và dịch vụ 

38.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không 

vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn 

giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, 

giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

38.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 

khối lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 

Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL. 

39. Thông báo 

chấp thuận 

HSDT và trao 

hợp đồng 

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu 

cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 18 Chương VIII – Biểu mẫu hợp 

đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là 

đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và 

trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 

HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT. 

40. Điều kiện ký 

kết hợp đồng   

40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. 

Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về 

năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư 

sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận 

HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo hợp đồng. 

40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng 

tiến độ. 

41. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng  

41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng 

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc 

đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6.1 

ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

thì phải sử dụng Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc 

một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 
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42. Giải quyết kiến 

nghị trong đấu 

thầu 

 

42.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 

tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu. 

42.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại BDL. 

43. Theo dõi, 

giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

CDNT 1.1 Tên Bên mời thầu là: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Xây 

lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí. 

 
CDNT 2 Nguồn vốn:  Dự án Cung cấp dịch vụ chế tạo trên bờ cho Giàn nhà ở 

(Living Quarter Platform), dự án phát triển mỏ khí Lô B/ Provision of 

Fabrication Service for Living Quarter Platform, Vietnam Block B Gas 

Project 

CDNT 4.4 

 

  

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước 

và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, 

là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh chính của tập đoàn.  

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức 

trực tiếp quản lý với Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

CDNT 4.6 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo 

thông tư hiện hành: “Có áp dụng” 

CDNT 5.3 Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: Theo yêu cầu kỹ thuật kèm 

theo HSMT. 

CDNT 7.1 
Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn 

hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 8.3 Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã 

nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 

ngày. 

Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định 

thì Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng. 

CDNT 11.10  
Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:  

1. Bảo đảm dự thầu (scan màu); (theo mẫu VSP- được đính kèm ở HSMT 

này) 

2. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng thực 

hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam);  

3. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu); 

4. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng); 

5. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng); 

6. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật, Hồ sơ Thương mại. 

7. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) …  

Tên gói thầu: Phụ tùng thay thế cho máy phun sơn, phun cát & phụ tùng  CNNT 1.2                          
                                cơ khí khác cho dự án Living Quarter Platform
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Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

CDNT 13.1 Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

CDNT 14.2 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo yêu cầu sau: nhà thầu chào giá 

giao hàng hóa tại kho XNXLKS&SC, bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ 

phí liên quan (nếu có) theo Mẫu số 05 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. 

CDNT 14.5 Các phần của gói thầu: Nhà thầu được yêu cầu chào giá thực hiện toàn bộ gói 

thầu 

CDNT 16.3 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa: Theo tiến độ dự án. 

CDNT 17.2 Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng 

thầu bao gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

CDNT 18.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy (mở bảo lãnh qua ngân hàng 

theo mẫu VSP). 

CDNT 19.2 

 
Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 3.668.000 VNĐ 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

- Bảo đảm dự thầu phải được phát hành bởi Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam. 

 

Lưu ý: Bên mời thầu không áp dụng hình thức bảo lãnh dự thầu theo hình thức 

đặt cọc/bảo lãnh bằng séc. 

 

CDNT 19.4 Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

CDNT 27.3 Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng: 

03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 31.3 Nhà thầu phụ đặc biệt: Không được sử dụng.  

CDNT 32.3 Cách tính ưu đãi: Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải 

cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, 

xếp hạng HSDT; 

CDNT 33.1 Phương pháp đánh giá HSDT là: 

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/ không đạt; 
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 b) Đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí chấm điểm (theo Tiêu chí đánh giá 

kỹ thuật đính kèm) 

c) Đánh giá về giá: sử dụng phương pháp giá thấp nhất. 

CDNT 33.5 Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi 

giá trị giảm giá (nếu có) cho gói thầu thấp nhất được xếp hạng nhất. 

CDNT 37.1 Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là 05 (năm) ngày làm 

việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  

CDNT 38 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

Tùy chọn mua thêm: "Không áp dụng"  

Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

CDNT 42 • Địa chỉ của Chủ đầu tư:  

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.  

• Địa chỉ của Người có thẩm quyền:  

Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXLKS&SC.  

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà làm việc XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254.3838662/3636           Fax: 0254.3839796. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 

 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT 

1.1. Kiểm tra HSDT: 

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ 

sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của 

HSMT, trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn 

dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng 

minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần 

khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 

giá chi tiết HSDT. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT: 

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSDT;  

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên 

danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên 

danh; 

c) Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ 

thuật đồng thời đáp ứng thời gian theo yêu cầu của HSMT;  

d) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá 

dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu; 

e) Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 18.1 CDNT; 

f) Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 19.3 

CDNT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh 

thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn 

hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 19.2 CDNT.  

Lưu ý: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có quy định nội dung trong bảo lãnh dự 

thầu bắt buộc phải có các nội dung như sau: 

- Bổ sung: Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là bên bảo 

lãnh “cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một 

khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là _______ [ghi bằng chữ] 

[ghi bằng số] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo 

vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh.…”; 

- Bổ sung trường hợp Bên thụ hưởng rút BLDT: Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp 

đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng 
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không thành công; 

- Bổ sung nội dung về việc thanh toán dù có sự phản đối/tranh chấp/ kiện tụng: Số tiền 

bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 

Bảo lãnh của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất 

cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn 

xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT 

với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu; 

h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, 

đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể 

và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu 

số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu; 

i) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT. 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, 

kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp 

ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu 

bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu 

liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc 

lập, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được đánh giá tương ứng với phần mà nhà thầu 

tham dự thầu. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của 

nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). 

Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến 

năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về 

năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì 

nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc 

vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt 

về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. 
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2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: 

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây: 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng:  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến 

thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 

có hợp đồng không hoàn thành. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

12 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, 

nộp thuế của năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Cam kết 

trong 

đơn dự 

thầu và 

tài liệu 

chứng 

minh 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính 

Nộp báo cáo tài chính từ năm 2023 

đến năm 2025 để cung cấp thông tin 

chứng minh tình hình tài chính lành 

mạnh của nhà thầu. 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong 

năm gần nhất phải dương. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

14 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

3.2 Doanh thu bình quân 

hàng năm từ hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh (không bao 

gồm thuế GTGT) 

 

Doanh thu bình quân hàng năm tối 

thiểu trong vòng 03 năm gần đây:  

333.453.279 VNĐ 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu naày 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

14 

3.3 Yêu cầu về nguồn lực 

tài chính cho gói thầu: 

(Không áp dụng) 

Nhà thầu phải chứng minh có các tài 

sản có khả năng thanh khoản cao hoặc 

có khả năng tiếp cận với tài sản có khả 

năng thanh khoản cao sẵn có, các 

khoản tín dụng hoặc các nguồn tài 

chính khác (không kể các khoản tạm 

ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp 

ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính 

thực hiện gói thầu với giá trị là___ 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Các Mẫu 

số 15, 16 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

Tối thiểu 

một thành 

viên liên 

danh 

4 Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung 

cấp hàng hoá tương tự 

Số lượng tối thiểu các hợp đồng 

tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà 

thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn 

thành phần lớn với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên 

liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong 

vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời 

điểm đóng thầu): 

(i) số lượng hợp đồng là 01, mỗi 

hợp đồng có giá trị tối thiểu là: 

122.266.203 VNĐ 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

Mẫu số 

08 

5 Khả năng bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung 

cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác. 

Nhà thầu có cam kết bảo hành theo 

Yêu cầu kỹ thuật kèm theo HSMT. 

 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Không áp 

dụng 

 



 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Chi tiết theo Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật kèm theo HSMT. 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về giá 

HSDT được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được tiến hành đánh giá về mặt tài chính, 

thương mại theo phương pháp giá thấp nhất với các bước sau: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu cho gói thâu; 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 5.  Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 32 CDNT; 

Bước 6.  Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có)  của gói thầu thấp nhất được xếp hạng nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác 

được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành 

tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai 

khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở 

cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi 

giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào 

các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành 

các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh 

toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số 

lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền 

sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội 

dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số 

lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành 

tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ 

sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về 

phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho 

rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong 

trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu 

sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 
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- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này 

làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng 

trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm 

vi cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch 

thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 

thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về 

kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán 

được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán 

gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì 

tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSDT của nhà thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu 

tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 

thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai 

lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT: Không áp dụng 

 Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập. Không áp dụng 
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Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá 

hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)  

Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong 

đơn dự thầu)  

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền 

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập 

Mẫu số 04 (b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh 

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu  

Mẫu số 05 (a). Bảng giá dự thầu của hàng hoá  

Mẫu số 05 (a). Bảng chào kỹ thuật của hàng hoá  

Mẫu số 05 (b). Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (nếu có) 

Mẫu số 06. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hoá được hưởng ưu đãi 

Mẫu số 07 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu 

Mẫu số 07 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh 

Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện 

Mẫu số 09. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Mẫu số 10. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Mẫu số 11. Bản kinh nghiệm chuyên môn: Không áp dụng. 

Mẫu số 12. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ 

Mẫu số 13. Kiện tụng đang giải quyết: Không áp dụng. 

Mẫu số 14. Tình hình tài chính của nhà thầu 

Mẫu số 15. Nguồn lực tài chính 

Mẫu số 16. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện: Không áp 

dụng. 

Mẫu số 17 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ: Không áp dụng 

Mẫu số 17 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt: Không áp dụng 
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Mẫu số 01 (a) 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá 

trong thư giảm giá riêng) 

 

Ngày:___[ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu:___[ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự án:___[ghi tên dự án] 

Thư mời thầu số:__[ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế] 

Kính gửi:___[ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn 

bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện 

gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu 

của gói thầu] (3). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm 

____(5). 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)   

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên 

mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu 

khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự 
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thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và 

tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT. 

(4) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày 

cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của 

ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(6) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty 

hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường 

hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường 

hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên 

trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng 

thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn 

bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là 

vi phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 01(b) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) 

 

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu] 

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu] 

Tên dự án: [ghi tên dự án] 

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế] 

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu] 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____[ghi số của văn 

bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____[ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện 

gói thầu ____[ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____[ghi 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là:___[ghi giá trị giảm giá 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền].   

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3). 

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu 

của gói thầu](4). 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ (5)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm 

____ (6). 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7) 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên 

mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu 

khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự 
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thầu cho các phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục 

nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá). 

(4) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và 

tiến độ hoàn thành nêu trong HSDT. 

(5) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày 

cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của 

ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày. 

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty 

hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải 

gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường 

hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường 

hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên 

trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng 

thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng 

thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn 

bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi 

phạm Mục 3 CDNT. 
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Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại 

____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CMND hoặc số 

hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình 

tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án____[ghi tên dự án] do ____[ghi tên Bên 

mời thầu] tổ chức: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút 

HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư 

cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy 

quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập 

thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền 

giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà 

thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng 

với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà 

thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công 

việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu 

hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp 

tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham 

gia đấu thầu. 
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Mẫu số 03 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

______ , ngày   tháng   năm    

 

Gói thầu:  [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án:  ____[ghi tên dự án] 

Căn cứ (2) [Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội]; 

Căn cứ(2) [Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về hướng dẫn thi 

hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _____[ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[ngày 

được ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:           

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Fax:             

E-mail:            

Tài khoản:            

Mã số thuế:            

Giấy ủy quyền số  ngày __tháng____ năm ___(trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ____ ghi tên dự án]. 

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp 

thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì 

thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____[ghi tên gói 
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thầu] thuộc dự án ____[ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____[ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại 

diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả 

văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, 

sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu 

có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo 

bảng dưới đây (4):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với tổng giá 

dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 
- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 
- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 

 Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập thành ______bản, mỗi bên giữ_____bản, các bản thỏa thuận 

có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có 

thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì 

trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự 

thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối 

với phần tham dự thầu. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành 

viên đứng đầu liên danh. 
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Mẫu số 04 (a) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời 

thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong        1 ngày, kể từ ngày      tháng      năm       2. 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết 

không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản 

tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] trong vòng 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà 

không cần chứng minh:  

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 

dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 

35 – Chỉ dẫn đối với nhà thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu; hoặc 

Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ 

chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38, 

Phần I – Chỉ dẫn đối với nhà thầu;  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 
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Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu 

cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi 

cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi theo quy định tại Mục 15.1 BDL. 

(2) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL 
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Mẫu số 04 (b) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời 

thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc 

chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số 

tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên 

thụ hưởng trong đó nêu rõ: 

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 

dự thầu; 

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 

36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu; 

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ 

chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 

– Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh 

sẽ không được hoàn trả 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu 

cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đó. 

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi 

cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu. 

 



Mai VHP (3012)       Trang 51/86 

 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín 

dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Khuyến 

khích các ngân hàng sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một 

trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định 

tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và 

không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp 

trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh 

thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong 

thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên 

nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL. 
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 Mẫu số 05 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hoá  (M) 

2 Dịch vụ liên quan (nếu có) (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 

Mẫu số 05 (a) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

1. Các cột (1), (2), (3), (4) nhà thầu ghi theo Danh mục hàng hóa kèm trong HSMT này. Các cột 

(5), (6), (7) nhà thầu chào.  

2. Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu 

của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm 

các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 5(b). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng mời 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn giá 

dự thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

      A1 

      A2 

      …. 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá  A=A1+A2+… 

Thuế GTGT V 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế các loại thuế, phí, lệ 

phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M=A+V 
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Mẫu số 05 (b) 

BẢNG CHÀO KỸ THUẬT 

 

 

 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm....... 

- Thời hạn giao hàng và địa điểm giao hàng:....................................    

- Thời hạn bảo hành............................. 

- Các chứng chỉ kèm theo khi giao hàng:................ 

- Các đề xuất khác đáp ứng YCKT:........................ 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng dự 

thầu 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Mô tả đặc 

tính kỹ 

thuật 

 Chào/không chào 

1 Hàng hoá thứ 1      

2 Hàng hoá thứ 2      

 ….      

n Hàng hoá thứ n      
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Mẫu số 05 (b) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (không áp dụng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch 

vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 

        

        

        

        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

 

(I) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định 

tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp. 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. 

 



 

Mẫu số 06A 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Xuất xứ 
[ghi tên quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ, ký 

mã hiệu, 

nhãn hiệu, 

hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 30% trở lên 

Hàng hóa của cơ sở sản xuất 

có từ 50% lao động là người 

khuyết tật, thương binh, 

dân tộc thiểu số có hợp đồng 

lao động với thời gian thực 

hiện hợp đồng từ 03 tháng 

trở lên và đến thời điểm 

đóng thầu hợp đồng vẫn còn 

hiệu lực 

Hàng hóa là sản phẩm đổi 

mới sáng tạo của mình 

quy định tại khoản 4 Điều 

5 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP mà sản 

phẩm lần đầu được sản 

xuất và đủ điều kiện để 

đưa ra thị trường trong 6 

năm gần đây 

Kê khai chi phí trong 

nước 

 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 

dưới 50% 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 

trên 50% 

Theo Mẫu 

18B 

Theo Mẫu 

18C 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Hàng 

hoá 

thứ 1  

 

□ □ □ □ □ □ 

2 

Hàng 

hoá 

thứ 2  

 

□ □ □ □ □ □ 

… …        

n 
Hàng 

hoá n 

 

□ □ □ □ □ □ 

      

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này. 

 (7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp 

kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).  
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Mẫu số 6B  

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa trong 

HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi 

phí nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) G* = (I) – (II) – (III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           
       

Ghi chú: 

 (2): (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Hệ thống tự tính.  

 

 



 

Mẫu số 6C  

 
BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

 

  

Nhà thầu là nhà thương 

mại  

  

 Nhà thầu là 

nhà sản xuất 

Chi phí 

sản xuất 

trong 

nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

   Nhà thầu là nhà thương mại   Nhà thầu là nhà sản xuất 

Giá chào 

của hàng 

hóa (I) 

Giá trị 

thuế các 

loại(2) 

(II) 

Giá xuất 

xưởng (giá 

EXW) của 

hàng hóa) (G) 

G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II)  
D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      
 

 

  

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 

 

 

 

 

Mẫu số 07 (a) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU 

 

Ngày: _________________ 

Số hiệu và tên gói thầu: _________________ 

 

 

Tên nhà thầu:__ [ghi tên nhà thầu]  

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, 

hoạt động] 

Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty] 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu:__[tại nơi đăng ký] 

Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp. 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 
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Mẫu số 07 (b) 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA  

NHÀ THẦU LIÊN DANH (1) 

 

Ngày: _______________ 

Số hiệu và tên gói thầu: __________________ 

 

 

 

Tên nhà thầu liên danh: 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh: 

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh: 

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh: 

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký: 

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh 

Tên: ____________________________________ 

Địa chỉ: __________________________________ 

Số điện thoại/fax: __________________________ 

Địa chỉ e-mail: _____________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp... 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức. 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 
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 Mẫu số 08 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

       

  ___, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền 

và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trong trường hợp là thành 

viên trong liên danh, ghi giá 

trị phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhiệm 

[ghi phần trăm giá 

hợp đồng trong 

tổng giá hợp đồng] 

[ghi số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án: [ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

 Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-

mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá 

HSDT(2). 

 
 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị [ghi số tiền bằng VND] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó 

(xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng 

trên...). 

Ghi chú: 

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 
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Mẫu số 12 

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn 

đánh giá HSDT 

 Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ghi năm] 

theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 

2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

 Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo 

quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp đồng 

(giá trị hiện tại, đơn 

vị tiền tệ, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng:  

Tên Chủ đầu tư:  

Địa chỉ:  

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:  

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá 

khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá 

khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại. 

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 
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 Mẫu số 14 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Số liệu tài chính cho năm gần nhất (2) [VND] 

Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

 

Tổng doanh thu    

Doanh thu bình quân 

hàng năm từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh(3) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 

có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các 

điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) 

mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc 

công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản ngắn hạn    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    
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2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán. 

Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ 

quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế; 

- Báo cáo kiểm toán; 

- Các tài liệu khác. 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

(2), (4) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại 

Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

(3) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà 

thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm cho số năm dựa trên 

thông tin đã được cung cấp. 
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   Mẫu số 17 (a) 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo 

bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP  

 

Theo Danh mục hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá kèm theo HSMT ( 18 trang) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG  

VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện 

bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu 

kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc 

liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách 

các nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà 

thầu thực hiện các phần công việc mà nhà thầu chính đề xuất trong 

HSDT; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công 

việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ 

đầu tư chấp thuận; 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” nghĩa là các tài liệu được liệt kê trong Hợp 

đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các 

chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 

1.8. "Hàng hóa" bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; vật tư y tế dùng cho các cơ sở 

y tế; 

1.9. "Dịch vụ liên quan" bao gồm các dịch vụ như  bảo hành, bảo trì, duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo 

các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. "Địa điểm dự án" là địa điểm được quy định tại ĐKCT.  

2. Thứ tự ưu 

tiên 

Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2.2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2.4. ĐKCT; 

2.5. ĐKC; 

2.6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu; 

2.7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có); 

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 
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3. Luật và 

ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là 

tiếng Việt. 

4. Ủy quyền Trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực 

hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông 

báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền 

sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu. 

5. Thông báo 5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp 

đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại 

ĐKCT. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia 

nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo 

ngày nào đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm 

thực hiện 

hợp đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không 

muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và 

hiệu lực quy định tại ĐKCT. 

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

ĐKCT. 

7. Nhà thầu 

phụ (không 

áp dụng) 

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc 

nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các 

nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu 

tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần 

việc do nhà thầu phụ thực hiện.  

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã 

được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, 

hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc khác 

ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT. 

8. Giải quyết 

tranh chấp 

8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp 

phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa 

giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh 

chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT.  

9. Phạm vi 

cung cấp 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại 

Chương V - Phạm vi cung cấp và được đính kèm thành Phụ lục và 

là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại 

hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại 

hàng hóa, dịch vụ đó.  
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10. Tiến độ cung 

cấp hàng 

hoá, lịch 

hoàn thành 

các dịch vụ 

liên quan 

(nếu có) và 

tài liệu 

chứng từ 

Tiến độ cung cấp hàng hoá và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan phải 

được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung cấp. 

Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác 

theo quy định tại ĐKCT. 

11. Trách nhiệm 

của Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan trong 

phạm vi cung cấp quy định tại Mục 9 ĐKC và theo tiến độ cung cấp 

hàng hoá, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 

ĐKC. 

12. Loại hợp 

đồng 

Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

13. Giá hợp 

đồng 

13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện 

hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu 

nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng 

theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ 

các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá hợp đồng là tạm tính; 

13.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một 

bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm phạm vi cung 

cấp và thành tiền của các hạng mục. 

14. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

15. Tạm ứng 15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy 

định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương 

với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi 

một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá 

trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà 

Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng. 

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp 

đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được 

sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các 

hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu 

sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng 

không đúng mục đích. 

15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất 

định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê 

tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. 

16. Thanh toán 16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT.  

16.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.    
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17. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do 

việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí 

tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu 

tư.  

18. Sử dụng các 

tài liệu và 

thông tin 

liên quan 

đến hợp 

đồng 

18.1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà 

thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ 

thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do Chủ đầu tư 

hoặc đại diện của Chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người 

có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc Nhà thầu cung cấp 

các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng 

được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho 

việc thực hiện hợp đồng này.  

18.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Nhà thầu 

không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 

18.1 ĐKC vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng. 

18.3. Các tài liệu quy định tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của 

Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, Nhà thầu phải trả lại cho 

Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã 

hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng.  

19. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn  

Hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải 

tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương 

V – Phạm vi cung cấp; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một 

thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông 

số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

20. Đóng gói 

hàng hoá  

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT 

phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa 

từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói 

phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc 

dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và 

trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 

như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... 

từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. 

21. Bảo hiểm Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp 

những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định 

tại ĐKCT. 

22. Vận chuyển 

và các dịch 

vụ phát sinh   

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT. 

 

23. Kiểm tra và 

thử nghiệm 

hàng hóa 

23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử 

nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc 

tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm 

và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại 
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ĐKCT. 

23.2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp 

với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối 

và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc 

tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu 

về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay 

thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền 

tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro 

và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 

23.3. Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 23.1 và Mục 23.2 

ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các 

nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

24. Bồi thường 

thiệt hại  

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà 

thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo 

hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể 

khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với 

% giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho 

mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận 

cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ 

khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối 

đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại 

Mục 29 ĐKC. 

25. Bảo hành   25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là 

mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ 

khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo 

đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các 

khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử 

dụng bình thường của hàng hóa. 

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT.  

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện 

nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng 

hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, 

dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.  

26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện 

bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về 

sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho 

bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một 

tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất 

khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp 

tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực 

tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần 

việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường 

hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các 

khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu. 
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26.3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất 

khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm 

dứt hợp đồng. 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả 

kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy 

định tại Mục 8 ĐKC. 

27. Hiệu chỉnh, 

bổ sung hợp 

đồng 

27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với 

trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc 

chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết 

ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng; 

c) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

d) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

e) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

f) Các nội dung khác quy định tại ĐKCT. 

27.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký 

kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung 

hợp đồng.  

28. Điều chỉnh 

tiến độ thực 

hiện hợp 

đồng  

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 

28.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ 

suất của các bên tham gia hợp đồng; 

28.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách 

quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

28.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm 

kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa 

thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ 

thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải 

báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT. 
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29. Chấm dứt 

hợp đồng  

29.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong 

hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công 

việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc 

trong khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; 

b) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản 

để tái cơ cấu hoặc sáp nhập; 

c) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các 

hành vi bị cấm quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 

trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng; 

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT. 

29.2. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay 

toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký 

hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt 

đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những 

chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. 

Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không 

bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình 

thực hiện. 

29.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b Mục 

29.1 ĐKC, Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc 

chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư 

được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi 

phát hành HSMT. 

 

ĐKC 1.1 Chủ đầu tư là: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro – XNXLKS&SC. 

ĐKC 1.3 Nhà thầu: ____[ghi tên Nhà thầu trúng thầu]. 

ĐKC 1.11 Địa điểm Dự án/ Điểm giao hàng cuối cùng: Kho XNXLKS&SC, số 67, 

đường 30/4, P. Rạch Dừa, Tp HCM. 

ĐKC 2.8 Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng 

ĐKC 4 Chủ đầu tư có thể ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho 

người khác. 

ĐKC 5.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXLKS&SC 

Địa chỉ: Số 67, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp, Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  02543.839871 Fax: 02543.839876 

ĐKC 6.1 - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo lãnh qua 01 Ngân hàng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu 

mẫu hợp đồng.  

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% Giá trị hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng 

____ năm ___. 

ĐKC 6.2 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05 ngày sau khi nhà thầu 

hoàn thành việc giao nhận hàng hóa theo quy định, Biên bản giao nhận 

hàng hóa được ký giữa hai bên và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo 

hành. 

ĐKC 7.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng. 

ĐKC 7.3 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ Không áp dụng. 

ĐKC 8.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày.  

- Giải quyết tranh chấp: nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai 

bên sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn 

nhau và cùng có lợi. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được 

thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc 

ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt 

Nam sẽ là quyết định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên 
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thua kiện chịu. 

ĐKC 10 Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc vận chuyển 

hàng hóa: [ghi tên các tài liệu chứng từ cần có]. 

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi Hàng 

hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi 

phí nào phát sinh do việc này. 

ĐKC 13.1 Giá hợp đồng:___[ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư chấp 

thuận HSDT và trao hợp đồng]. 

ĐKC 14 Điều chỉnh thuế: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời 

điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) 

và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu 

xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh 

lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp 

đồng. 

ĐKC 15.1 Tạm ứng: Không áp dụng. 

ĐKC 16.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng bằng chuyển 

khoản qua ngân hàng trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Nhà thầu 

xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. 

ĐKC 20 Đóng gói hàng hóa: Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo cho hàng hóa không bị hư hại 

trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản trong kho, 

vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường 

hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không 

phù hợp, đúng quy cách. 

ĐKC 21 Nội dung bảo hiểm:  

ĐKC 22 

 

 

 

-  Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận 

chuyển hàng hóa tới kho của Bên mời thầu tại số 67, đường 30/4, P. 

Rạch Dừa, Tp HCM. 

-  Các yêu cầu khác (nếu có): _____ 

ĐKC 23.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Theo YCKT đính kèm. 

ĐKC 24 Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là: 08 % giá trị hợp đồng. 

Mức khấu trừ: 0.2%/ngày cho 10 ngày chậm giao hàng đầu tiên và 

0.3%/ngày cho những ngày chậm tiếp theo.  

Mức khấu trừ tối đa: 08 % giá trị hợp đồng. 

ĐKC 25.1 Nội dung yêu cầu bảo đảm khác đối với hàng hóa: Theo YCKT đính kèm 

ĐKC 25.2 Yêu cầu về bảo hành: 

 - Thời hạn bảo hành: Theo YCKT đính kèm 
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ĐKC 27.1(e) Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng (nếu có):  

ĐKC 28.4 Các trường hợp khác (nếu có):  

ĐKC 29.1(d) Các hành vi khác (nếu có):  
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Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một 

phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho 

Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.  

Mẫu số 18. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 19. Hợp đồng 

Mẫu số 23. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

Mẫu số 21. Bảo lãnh tiền tạm ứng: Không áp dụng.  
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Mẫu số 18 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, 

sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:__ [ghi 

tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] 

xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực 

hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, 

số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn] với giá hợp đồng là:____[ghi giá trúng thầu 

trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng 

là:___[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:__[ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi 

địa điểm hoàn thiện hợp đồng]; 

- Thời gian ký kết hợp đồng:___[ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa 

điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 20 

Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ____ và thời gian hiệu 

lực____[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của 

HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn 

bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết 

năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối 

hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà 

thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm 

dự thầu. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu. 
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    Mẫu số 19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 

HỢP ĐỒNG 
Số: ___________________ 

 

PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO MÁY PHUN SƠN, PHUN CÁT & PHỤ TÙNG CƠ 

KHÍ KHÁC 

Dự án: Cung cấp dịch vụ chế tạo trên bờ cho Giàn nhà ở (Living Quarter Platform), dự 

án phát triển mỏ khí Lô B  

Đơn hàng số: DVN-VT-1903/26-XL-TTH 

 

Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác 

dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phụ tùng thay thế cho máy phun sơn, phun 

cát & phụ tùng cơ khí khác cho dự án Living Quarter Platform theo đơn hàng số DVN-

VT-1903/26-XL-TTH đã được Lãnh đạo XNXLKS&SC phê duyệt ngày _______________ 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng     năm 2026, các bên gồm: 

BÊN A (Bên mua): Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro  

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế : 3500102414 

Đại diện là : Ông PHẠM THANH BÌNH  Chức vụ: Giám đốc 

XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …… ./UQ-PL ngày  …… của Tổng giám đốc VSP) 

BÊN B (Bên bán):  CÔNG TY ……. 

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

 

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 
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1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua …..  - Dự án: …. (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với 

số lượng, quy cách & giá cả như sau: 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1       

2       

3       

…       

Tổng giá trị hàng hóa   

Thuế GTGT (….%)   

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm …..% thuế GTGT 

 
  

− Giá trị hàng hoá:  VND 

− Thuế GTGT (….%):  VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất 

cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. HCM 

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 

theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. 

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết 

toán của hợp đồng vượt quá giá trị hợp đồng đã ký (đã bao gồm thuế GTGT) 

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.5 Giá trị thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1. Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 

được quy định theo YCKT đính kèm. 

2.2. Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 

B. 

2.3. Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 

bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 

bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 

trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 

đúng quy cách. 

2.4. Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT đính kèm 

2.5. Hướng dẫn vận hành, sử dụng: Theo YCKT đính kèm 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 

kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng 60 ngày lịch kể từ ngày phát hành thông 

báo trúng thầu. 

- Thông báo trúng thầu ngày: 

- Hạn giao hàng ngày: 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 
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4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên 

B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, 

nhân lực, chi phí của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 05 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P.QLDA, Xưởng Đ-MXD, P. 

Thương mại để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 

số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 

hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền 

cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, P.QLDA, Xưởng Đ-MXD theo dõi việc thực hiện Hợp đồng 

và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ 

ngày giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 

tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư, P.QLDA, 

Xưởng Đ-MXD kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể 

huy động thêm các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

4.8 Hoàn thiện hồ sơ hoàn công: Theo quy định tại YCKT. 

Điều 1: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1    Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 

khi tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ 

Hợp đồng.  

5.2    Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 

đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị hợp đồng và Bên A 

có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.3    Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua 

hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị 

Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4   Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 

đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 

giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 
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5.5   Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 

thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 

khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.6   Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 

ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 

về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 

hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 

mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành tối thiểu 12 

tháng kể từ ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 

hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO. 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 
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− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này.  

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 10% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 

động đất).  

9.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 

chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 

phạm hợp đồng. 

9.3. Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4. Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 

dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 

Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6. Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 

sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  

khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 

và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 
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10.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên sẽ 

giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 

Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 

nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 

định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4. Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 

10.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 

hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6. Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7. Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 

giữ 01 bản.  

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 23 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số 

tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH  

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 

theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 

không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN 

BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất 

cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam 

giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng 

trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội 

dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

              (Ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
 

Chương này bao gồm các tài liệu:  

1. Yêu cầu kỹ thuật và Danh mục cung cấp hàng hoá (10 trang) 

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (08 trang) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Vật tư khác (Phụ tùng thay thế cho máy phun sơn, 

phun cát & phụ tùng cơ khí khác)/ Другие материалы (Запасные части для окрасочного и 

пескоструйного оборудования, а также другие механические запасные части) 

Số ĐHXN - № заявки: DN.XNXL-0320/26-TVT  
 
 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 118.001.00233 

Gun Needle Repair Kit for 

airless spray gun - Комплект 

для ремонта пистолета 

безвоздушного распыления 

или эквивалент  

Bộ kim súng cho súng sơn không không khí;   
Bao gồm: Diffuser/seat, gasket (copper), Needle, Tip gasket.   
Part No. 235474  
Nhà sản xuất Graco hoặc tương đương.   
Dùng sửa chữa súng sơn Graco   

Pce 10,00  

2 118.001.00216 

Pump Repair Kit for pump of  

airless paint machine 45.1 - 

Ремкомплект насоса для 

насоса безвоздушной 

окрасочной машины 45.1.  

Pump Repair Kit for pump of airless paint machine 45.1  
Bộ vật tư thay thế cho bơm máy sơn không không khí 45.1;  
Bao gồm: Ball, stainless steel, O-ring PTFE, Gasket PTFE, 

Gland/Packing Stack, UHMWPE/leather (01 set).   
Part No. 220395.   
Nhà sản suất Graco hoặc tương đương   
Dùng sửa chữa bơm của máy phun sơn KING 45.1 của hãng 

Graco.   
 

Pce 4,00  

3 112.002.00084 

Gland/packing stack for 

airless paint machine  63.1 - 

Сальник / уплотнение для 

безвоздушной окрасочной 

машины 63.1  

Gland/packing stack for airless paint machine 63.1  
Bộ phớt máy sơn không không khí 63.1.   
Bao gồm: Gasket, Gland/Packing Stack (01 set).   
Part No. 223483   
Nhà sản suất Graco hoặc tương đương   
Dùng sửa chữa motor khí của máy sơn Bulldog của hãng Graco. 

Pce 10,00  

4 118.001.16660 

Pump Repair Kit for pump of 

airless paint machine 30.1-

Graco or equivalent/ Bộ vật tư 

thay thế cho bơm máy sơn 

không không khí 30.1 - 

Ремкомплект насоса для 

насоса безвоздушной 

окрасочной машины 30.1-

Dùng cho sửa máy sơn không không khí  30:1- Graco hoặc tương 

đương. Bao gồm: Ball, stainless steel; Oring; PTFE; Gasket; PTFE 

.Gland/Packing Stack; UHMWPE/leather 

Pce 5,00  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 1830/26-DH-PQLDA/XL
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Graco или эквивалент  

5 118.004.00064 

Repair kit for airless paint 

machine air motor - 

Ремкомплект  для 

пневмодвигателя 

окрасочного аппарата 

безвоздушного распыления  

Repair kit for airless paint machine air motor  
Bộ vật tư thay thế cho motor khí máy sơn không không khí.  
Part No. 222958.   
Nhà sản suất Graco hoặc tương đương   
Dùng sửa chữa motor khí Premier của hãng Graco. 

Set 12,00  

6 118.001.00240 

Breathing air hose 3/8"x20M - 

Воздушный шланг для 

дыхания 3/8"x20м/ Dây hơi 

thở 3/8"x20m  

Breathing air hose 3/8"x20M  
Dây hơi thở;   
Vật liệu nhựa PVC; độ dài 20m, có đầu nối xoay ở cả 2 đầu dây 

(female);  
Áp suất làm việc: 10 bar. 

Roll 25,00  

7 045.012.00080 

Rubber gasket for sandblast 

hose - Gioăng cao su cho dây 

phun cát ID: 25mm; OD: 

39mm - Резиновая 

прокладка для 

пескоструйного рукава ID: 

25мм; OD: 39мм.  

Gioăng cao su cho dây phun cát ID: 25mm; OD: 39mm  
 

Pce 450,00  

8 118.003.00321 

Pop-Up Valve of Blast Pot 

600 lbs - Nấm cao su cho máy 

phun cát 600lbs - 

Всплывающий клапан для 

смесителя Blast Pot 600 lbs 

или эквивалент  

Nấm cao su cho máy phun cát 600lbs_Всплывающий клапан  для 

смесителя Blast Pot 600 lbs или эквивалент_Pop-Up Valve of   

Blast Pot 600 lbs or equivalent 

Set 10,00  

9 014.023.00006 
Mũi taro tay, ren ống hệ inch 

NPT: 1/2×14 - Метчик  

0,01/02X14,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 

(NPT).  
Pce 1,00  

10 014.023.00005 

MŨI TARO TAY/Метчик; 

REN ỐNG HỆ INCH 

NPT:3/8×18 SKC  

0,03/08X18,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 Pce 1,00  

11 014.023.00002 
Ta rô ren ống 3/4" NPT - 

трубный метчик  

0,03/04X14,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 

(NPT).  
Pce 1,00  

12 014.023.00001 
Ta rô ren ống 1'' NPT - 

трубный метчик  
1,00/00X11,50-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374- Pce 1,00  

13 019.003.00564 
Thước kẹp cơ khí dải đo 0-

300mm - Штангенциркуль  
Dải đo 0-300 mm; Cấp chính xác 0.04; Vạch chia (mm): 0.02 Pce 1,00  

14 019.003.00131 

Thước cặp (thước kẹp) điện tử 

0-300mm - Электронный 

штангенциркуль/Electronic 

caliper  

Dải đo 0-300 mm; Cấp chính xác 0.03; Vạch chia (mm): 0.01 Pce 1,00  

15 014.022.00024 Mũi khoan Ø4/ Сверла Ø4  

Kích thước: 4 mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,… 

Mã sản phẩm: NSD4 hoặc tương đương 

Phủ bề mặt: Đen – homo 

Kiểu chuôi: Chuôi trụ 

Pce 10,00  
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16 014.022.00025 Mũi khoan Ø5 / Сверла Ø5  

Kích thước: 5 mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,… 

Mã sản phẩm: NSD5 hoặc tương đương 

Phủ bề mặt: Đen – homo 

Kiểu chuôi: Chuôi trụ 

Pce 3,00  

17 014.022.00050* Mũi khoan 5.2 - сверло  

Kích thước: 5.2 mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,… 

Mã sản phẩm: NSD5.2 hoặc tương đương 

Phủ bề mặt: Đen – homo 

Kiểu chuôi: Chuôi trụ 

Pce 10,00  

18 014.022.00049* Mũi khoan 6.8 - Сверло  

Kích thước: 6.8 mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,… 

Mã sản phẩm: NSD6.8 hoặc tương đương 

Phủ bề mặt: Đen – homo 

Kiểu chuôi: Chuôi trụ 

Pce 2,00  

19 014.022.00004 
Сверло Ø 8.5мм - Mũi khoan 

Ø 8.5mm  

Kích thước: 8.5 mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,… 

Mã sản phẩm: NSD8.5 hoặc tương đương 

Phủ bề mặt: Đen – homo 

Kiểu chuôi: Chuôi trụ 

Pce 2,00  

20 014.001.00544 
ФРЕЗА ЦИЛИН. / Endmill 

Ф5 / Dao phay ngón  

Mũi dao phay thép gió phủ TiALN – 4 me 

Đường kính phay: 5mm 

Đường kính chuôi: 6mm 

Chiều dài cắt: 13mm 

Tổng chiều dài: 50mm 

Pce 5,00  

21 014.009.00001 
Mũi phay ngón Ø6 mm - 

Kонцевая фреза  

Kích thước: 6mm 

Vật liệu gia công: Sắt, thép <40HRC, Nhôm, Gang, Đồng, 

SUS304,… 

Vật liệu gia công : Inox hợp kim 

Phủ bề mặt: Titanium 

Pce 5,00  

22 014.009.00002 
Mũi phay ngón Ø8 mm - 

Kонцевая фреза  

Đường kính lưỡi dao: 8 mm 

Chiều dài lưỡi dao: 20 mm 

Biên dạng lưỡi: Vuông 

Số cạnh : 2 

Đường kính cán: 10 mm 

Tổng chiều dài: 65 mm 

Vật liệu thích hợp: Sắt các loại, gang, nhôm, đồng 

Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng 

Pce 5,00  

23 014.009.00003 
Mũi phay ngón Ø10 mm - 

Kонцевая фреза  

Đường kính: 10mm 

Chiều dài: 75mm 

Số lượng lưỡi cắt: 4 

Vật liệu: Thép gió Cobant (HSSCo) 

Độ cứng: 62-65HRC 

Loại dao: Dao phay ngón 

Pce 5,00  

24 014.009.00004 Mũi phay ngón Ø12 mm - - Đường kính lưỡi dao: 12mm Pce 5,00  
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Kонцевая фреза  - Chiều dài lưỡi dao: 30mm 

- Vật liệu: Thép gió Cobant (HSSCo) 

- Tổng chiều dài: 12mm 

- Chiều dài lưỡi: 80mm 

25 014.001.00550 
ФРЕЗА ЦИЛИНДР Ф16 - 

Dao phay ngón  

  Đường kính lưỡi dao: 16 mm 

Chiều dài lưỡi dao: 40 mm 

Biên dạng lưỡi: vuông 

Số lưỡi cắt: 4 

Đường kính cán: 16 mm 

Tổng chiều dài: 95 mm 

Vật liệu gia công : Sắt các loại, gang, nhôm, đồng 

Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng 

Pce 5,00  

26 014.009.00257 

Dao phay ngón Ø20/ 

Твердосплавные торцовые 

фрезы Ø20  

Đường kính lưỡi dao: 20 mm 

Chiều dài lưỡi dao: 40 mm 

Biên dạng lưỡi: vuông 

Số lưỡi cắt: 4 

Đường kính cán: 20 mm 

Tổng chiều dài: 110 mm 

Vật liệu gia công: Sắt các loại, gang, nhôm, đồng 

Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng 

Pce 5,00  

27 014.001.00006* 
Bộ dao tiện lỗ trong - 

Комплект расточных резцов  

Bao gồm cán dao, vít, lưỡi dao cắt:  
. Cán dao: đường kính cán dao Ø40, dài 250mm (2 PCS) 
. Vít gắn lưỡi dao cắt với cán dao (5 PCS) 
. Lưỡi dao cắt: Phải đảm bảo tương thích với cán dao về kích thước 

và góc lắp. ( 5 hộp) 

Set 2,00  

28 014.009.00009* 

Dao phay mặt phẳng gắn chip 

- Торцевая фреза со 

сменными пластинами  

Đường kính cán dao Ø20; đường kính dao ( bề mặt phay) 100mm; 

chiều dài cán 50mm; số lưỡi cắt ( insert) 4 insert. 
Refer: cán dao FMA22R100-S20-4T; insert APMT1604/ 

APMT1135." 

Pce 2,00  

29 050.001.01686 

Áo côn máy khoan - Кконус 

для сверлильных машин - 

Áo côn máy khoan  

Chất liệu: Thép hợp kim; Theo tiêu chuẩn DIN2185; chuẩn côn 

ngoài MT5; chuẩn côn trong MT3; độ cứng >50 HRC. 
Pce 3,00  

30 050.001.00080 
Mũi chống tâm MT3/ Живой 

центр MT3  

Mũi chống tâm quay tải nhẹ; độ chính xác đồng tâm 0.005mm; góc 

chóp 60 độ; tốc độ quay tối đa 2000 vòng/phút 
Set 2,00  

31 014.001.02584 

Mâm cặp 4 

chấu/Четырехспицевые 

патроны  

Đường kính mâm cặp 400mm; độ chính xác ±0.03mm; Kiểu chấu 

kẹp: chấu kẹp liền khối (bộ chấu trái rời); 4 chấu kẹp độc lập; Kiểu 

lắp với mặt bích: bắt bu lông với mặt bích từ cả mặt trước và mặt 

sau. 

Set 1,00  

(*) : New items 

Giám đốc XN - Директор Предприятия       Phạm Thanh Bình 

Thỏa thuận/ Согласовано: 

Phó Giám đốc XN   
Signed by: Lê Quốc Anh
Date: 18/05/2026 14:44:34
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 18/05/2026 14:52:49
Certified by: Vietsovpetro CA
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Ký tắt/Viza: 

Trưởng phòng PDA   

Phó phòng PTK    

Kỹ sư PDA   

Người thực hiện /Исполнитель: 

Kỹ sư PDA   

 

                                                                                           

Signed by: Trần Đức Thiện
Date: 12/05/2026 17:32:29
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Dương Thị Hồng Thắm
Date: 13/05/2026 07:38:22
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trương Thanh Tuyết
Trường
Date: 15/05/2026 10:20:27
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trần Nguyên Hưng
Date: 15/05/2026 16:46:32
Certified by: Vietsovpetro CA



STT Tên VTTB/dịch vụ hàng hóa
Mã hiệu/ Sign code 

tham khảo
Đặc Tính Kỹ Thuật ĐVT Số Lượng Ghi chú

1 Bộ kim súng cho súng  sơn không không  khí 235474
Bộ kim súng cho súng  sơn không không không không khí - Комплект 
для ремонта пистолета безвоздушного распыления или эквивалент/ 
Gun Needle Repair Kit for airless spray gun Graco or equivalent

SET 10

2
Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không 
khí 

220395

Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không khí 45.1 - 
Ремкомплект насоса для насоса безвоздушной окрасочной машины 
45.1-Graco или эквивалент/ Pump Repair Kit for pump of  airless paint 
machine 45.1-Graco or equivalent

SET 4

3 Phớt máy sơn không không khí 223483
Phớt máy sơn không không khí 63.1 - Сальник / уплотнение для 
безвоздушной окрасочной машины 63.1- Graco или эквивалент/ 
Gland/packing stack for airless paint machine  63.1- Graco or equivalent

PCE 10

4
Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không 
khí 

223675

Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không khí 30.1 - 
Ремкомплект насоса для насоса безвоздушной окрасочной машины 
30.1-Graco или эквивалент/ Pump Repair Kit for pump of  airless paint 
machine 30.1-Graco or equivalent

PCE 5

5
Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không 
khí

222958
Bộ vật tư thay thế cho bơm  máy sơn không không khí Premier - 
Ремкомплект 222958_Graco или эквивалент/  Repair Kit 222958 
_Graco or equivalent

PCE 12

6 Dây hơi thở NA
Dây hơi cung cấp khí thở - Breathing air hose 3/8"x20m
Vật liệu nhựa PVC; 20m/cuộn; Có đầu nối xoay ở cả 2 đầu dây (female); 
Áp suất làm việc: 10 bar

Cuộn 25

7 Gioăng cao su cho dây phun cát NA
Gioăng cao su cho dây phun cát 25-39 - Резиновая прокладка для 
пескоструйного рукава ID: 25mm; OD: 39mm/ Rubber gasket for 
sandblasting hose ID: 25mm; OD: 39mm

pcs 450

PHỤC LỤC 1. DANH MỤC VẬT TƯ KHÁC 
(PHỤ TÙNG MÁY PHUN SƠN, PHUN CÁT VÀ PHỤ TÙNG CƠ KHÍ KHÁC)



8 Nấm cao su cho máy phun cát 0083-002 & 0083-003
Nấm cao su cho máy phun cát 600lbs_Всплывающий клапан  для 
смесителя Blast Pot 600 lbs или эквивалент_Pop-Up Valve of   Blast 
Pot 600 lbs or equivalent

set 10

9 Taro ren NPT dùng cho ống 1/2 inch
0,01/02X14,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 
(NPT). 

Pcs 1

10 Taro ren NPT dùng cho ống 3/8 inch 0,03/08X18,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 Pcs 1

11 Taro ren NPT dùng cho ống 3/4 inch
0,03/04X14,00-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374 
(NPT). 

Pcs 1

12 Taro ren NPT dùng cho ống 1 inch 1,00/00X11,50-MACHINE- TAP STRAIGHT HSSE DIN374- Pcs 1

13 Thước kẹp cơ khí Dải đo 0-300 mm; Cấp chính xác 0.04; Vạch chia (mm): 0.02 Pcs 1

14 Thước kẹp điện tử Dải đo 0-300 mm; Cấp chính xác 0.03; Vạch chia (mm): 0.01 Pcs 1

15 Mũi khoan Ø4 mm

Kích thước: 4 mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,…
Mã sản phẩm: NSD4 hoặc tương đương
Phủ bề mặt: Đen – homo
Kiểu chuôi: Chuôi trụ

Pcs 10

16 Mũi khoan Ø5 mm

Kích thước: 5 mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,…
Mã sản phẩm: NSD5 hoặc tương đương
Phủ bề mặt: Đen – homo
Kiểu chuôi: Chuôi trụ

Pcs 3

17 Mũi khoan Ø5,2 mm

Kích thước: 5.2 mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,…
Mã sản phẩm: NSD5.2 hoặc tương đương
Phủ bề mặt: Đen – homo
Kiểu chuôi: Chuôi trụ

Pcs 10



18 Mũi khoan Ø6,8 mm

Kích thước: 6.8 mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,…
Mã sản phẩm: NSD6.8 hoặc tương đương
Phủ bề mặt: Đen – homo
Kiểu chuôi: Chuôi trụ

Pcs 2

19 Mũi khoan Ø8,5 mm

Kích thước: 8.5 mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <30HRC, Gang, Đồng,…
Mã sản phẩm: NSD8.5 hoặc tương đương
Phủ bề mặt: Đen – homo
Kiểu chuôi: Chuôi trụ

Pcs 2

20 Mũi phay ngón Ø5mm

Mũi dao phay thép gió phủ TiALN – 4 me
Đường kính phay: 5mm
Đường kính chuôi: 6mm
Chiều dài cắt: 13mm
Tổng chiều dài: 50mm

Pcs 5

21 Mũi phay ngón Ø6mm

Kích thước: 6mm
Vật liệu gia công: Sắt, thép <40HRC, Nhôm, Gang, Đồng, 
SUS304,…
V  ật liệu gia công: Inox hợp kim
Phủ bề mặt: Titanium

Pcs 5

22 Mũi phay ngón Ø8mm

Đường kính lưỡi dao: 8 mm
Chiều dài lưỡi dao: 20 mm
Biên dạng lưỡi: Vuông
S  ố cạnh: 2
Đường kính cán: 10 mm
Tổng chiều dài: 65 mm
Vật liệu thích hợp: Sắt các loại, gang, nhôm, đồng
Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng

Pcs 5

23 Mũi phay ngón Ø10mm

Đường kính: 10mm
Chiều dài: 75mm
Số lượng lưỡi cắt: 4
Vật liệu: Thép gió Cobant (HSSCo)
Độ cứng: 62-65HRC
Loại dao: Dao phay ngón

Pcs 5

24 Mũi phay ngón Ø12mm

 '- Đường kính lưỡi dao: 12mm
- Chiều dài lưỡi dao: 30mm
- Vật liệu: Thép gió Cobant (HSSCo)
- Tổng chiều dài: 12mm
- Chiều dài lưỡi: 80mm

Pcs 5



25 Mũi phay ngón Ø16mm

Đường kính lưỡi dao: 16 mm
Chiều dài lưỡi dao: 40 mm
Biên dạng lưỡi: vuông
Số lưỡi cắt: 4
Đường kính cán: 16 mm
Tổng chiều dài: 95 mm
V  ật liệu gia công: Sắt các loại, gang, nhôm, đồng
Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng

Pcs 5

26 Mũi phay ngón Ø20mm

Đường kính lưỡi dao: 20 mm
Chiều dài lưỡi dao: 40 mm
Biên dạng lưỡi: vuông
Số lưỡi cắt: 4
Đường kính cán: 20 mm
Tổng chiều dài: 110 mm
Vật liệu gia công: Sắt các loại, gang, nhôm, đồng
Ứng dụng gia công: Mặt, rãnh, nghiêng

Pcs 5

27
Bộ dao tiện lỗ trong. Bao gồm cán dao, vít, lưỡi 
dao cắt

1. Cán dao: đường kính cán dao Ø40, dài 250mm (2 PCS)
2. Vít gắn lưỡi dao cắt với cán dao (5 PCS)
3. Lưỡi dao cắt: Phải đảm bảo tương thích với cán dao về kích 
thước và góc lắp. ( 5 hộp)

SET 2

28 Dao phay mặt phẳng gắn chip

Đường kính cán dao Ø20; đường kính dao ( bề mặt phay) 100mm; 
chiều dài cán 50mm; số lưỡi cắt ( insert) 4 insert.
Refer: cán dao FMA22R100-S20-4T; insert APMT1604/ 
APMT1135.

Pcs 2

29 Áo côn dùng cho máy khoan 00.050.007.01843
Chất liệu: Thép hợp kim; Theo tiêu chuẩn DIN2185; chuẩn côn 
ngoài MT5; chuẩn côn trong MT3; độ cứng >50 HRC.

PCS 3

30 Mũi chống tâm 00.050.007.01869
Mũi chống tâm quay tải nhẹ; độ chính xác đồng tâm 0.005mm; 
góc chóp 60 độ; tốc độ quay tối đa 2000 vòng/phút

Set 2

31 Mâm cặp 4 chấu không tự định tâm

Đường kính mâm cặp 400mm; độ chính xác ±0.03mm; Kiểu chấu 
kẹp: chấu kẹp liền khối (bộ chấu trái rời); 4 chấu kẹp độc lập; 
Kiểu lắp với mặt bích: bắt bu lông với mặt bích từ cả mặt trước và 
mặt sau.

Set 1
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Ghi chú: 

1. Đối với mục này được đánh giá trong phạm vi 0-100% tương ứng với đề xuất kỹ thuật của nhà 

thầu. 

2. Mỗi lỗi nhỏ sẽ bị trừ 10%. 

3. Trong trường hợp nhà thầu cung cấp nhiều nguồn gốc xuất xứ cho một mặt hàng, VSP sẽ 

đánh giá mặt hàng đó theo nguồn gốc với số điểm thấp nhất 

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của nhà thầu được đánh giá qua 2 bước cho mỗi loại/mục hàng hóa: 

 

Bước 1:        HSĐXKT được đánh giá Đạt bước 1 nếu đáp ứng được điều kiện sau: 

                    - Phạm vi cung cấp (Mục 3 của YCKT): Tuân thủ như yêu cầu của tài liệu yêu cầu kỹ thuật 

                    - Yêu cầu về bảo hành ( Mục 9 của YCKT): Tuân thủ như yêu cầu của tài liệu yêu cầu kỹ thuật 

- Chứng chỉ (mục 10 của YCKT):  Tuân thủ như yêu cầu của tài liệu yêu cầu kỹ thuật 

Bước 2:        Bước 2 sẽ được đánh giá nếu HSĐXKT của nhà thầu Đạt bước 1 

Số điểm chi tiết của đánh giá kỹ thuật như sau:  

Cấp độ đánh giá 
Yêu cầu 

Điểm đánh giá Kết 

quả 
Ghi chú 

Mức 1 Mức 2 Mức 1 Mức 2 

1 

  Yêu cầu kỹ thuật (Mục 4 của YKCT) 50 100%  Ghi chú 1  

1.1 Đáp ứng đầy đủ như trong YCKT   100%   

1.2 
Đáp ứng và còn những lỗi nhỏ nhưng 

được chấp nhận 
  

60 ~ 

90% 
 Ghi chú 2 

1.3 Không đáp ứng như trong YCKT  0%   

2 

  Xuất xứ hàng hóa (Mục 5 của YKCT) 20 100%   Ghi chú 3 

2.1 

Xuất xứ cho các mục được yêu cầu cụ thể 

trong “Phụ lục 1 - Danh mục hàng hóa” là 

Korea, Singapore, Australia, EU/G7 & 

Russia. 

  100%    

2.2 

Xuất xứ cho các mục được yêu cầu cụ thể 

trong “Phụ lục 1 - Danh mục hàng hóa” là 

Malaysia, Philippine, Indonesia, India, 

ThaiLan, Turkey 

 80%   

2.3 

Xuất xứ cho các mục được yêu cầu cụ thể 

trong “Phục lục 1 – Danh mục hàng hóa” 

không thuộc các nước đã nêu ở mục 2.1 & 

2.2. 

 30%   

3 

 Năm sản xuất (Mục 6 của YCKT) 10    

3.1 Đáp ứng đầy đủ như trong YCKT   100%   

3.2 Năm 2024   50%   

3.3 Trước năm 2024  0%   

4 

 
Thời gian và địa điểm giao hàng (Mục 7 

của YCKT) 
20    

4.1 Đáp ứng đầy đủ như trong YCKT   100%   

4.2 
Không đáp ứng như YCKT nhưng được 

chấp nhận 
  80%   

4.3 Không đáp ứng   0%   

TỔNG ĐIỂM Ở MỨC 1 (100 cao nhất) 100       
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Điều kiện ĐẠT: Đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

- Đạt ở "Bước 1" 

- Không tiêu chí nào ở “Bước 2” có điểm đánh giá 0% 

- Tổng điểm ở mức 1 bằng hoặc cao hơn 80 điểm. 

 

Điều kiện LOẠI: Một trong các điều kiện sau: 

- Loại ở "Bước 1" 

- Một trong các tiêu chí ở “Bước 2” có điểm đánh giá 0% 

- Tổng điểm ở mức 1 thấp hơn 80 điểm. 
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1. Mục đích & phạm vi sử dụng.  

- Vật tư, phụ tùng trong đơn hàng nhằm vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết 

bị máy phun sơn, phun cát và các công tác cơ khí khác như khoan/doa padeyes,......– 

Phục vụ thi công, chế tạo trên bờ cho giàn nhà ở, dự án phát triển mỏ khí lô B.  

2. Điều kiện sử dụng 

-  Bãi thi công dự án chế tạo giàn nhà ở của XNXL. 

- Sử dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt: gần biển, độ ẩm và hàm lượng muối 

trong không khí cao và nhiệt độ môi trường làm việc từ 25-500C, độ ẩm 30-90%. 

3. Phạm vi cung cấp. 

- Nhà thầu được yêu cầu phải cung cấp đủ và đúng tất cả các mục hàng hoá đã được 

quy định trong Phụ lục 1 – Danh mục phụ tùng thay thế cho máy phun sơn, phun cát 

và phụ tùng cơ khí khác. 

4. Yêu cầu kỹ thuật. 

- Nhà thầu được yêu cầu chào 1 phương án (option) cho từng mục hàng hóa (trong phụ 

lục 1).  

- Hàng hóa được cung cấp phải đáp ứng được các thông số, đặc tính kỹ thuật, mã ký 

hiệu như được mô tả trong Phụ lục 1 – Danh mục phụ tùng thay thế cho máy phun 

sơn, phun cát và phụ tùng cơ khí khác. 

- Nhà thầu phải cung cấp các Catalogue, tài liệu kỹ thuật có thể hiện các thông số kỹ 

thuật của mục hàng hóa  mà nhà thầu chào trong Phụ lục 1. Tài liệu kỹ thuật, catalogue 

phải ghi rõ mục hàng hóa và được đóng dấu giáp lai của công ty. Nếu chào hàng hóa 

tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh hàng hóa là tương đương 

về kỹ thuật so với yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng hoặc phù hợp với thiết bị hiện hữu. 

- Bên mời thầu chỉ làm rõ tài liệu kỹ thuật cho các mục hàng hóa bị thiếu một phần tài 

liệu, thông tin hoặc có sự sai lệch nhỏ về kỹ thuật giữa các tài liệu trong hồ sơ dự 

thầu. Không làm rõ với các mục hàng hóa mà nhà thầu không cung cấp tài liệu đề 

xuất kỹ thuật phù hợp với quy định trong phụ lục 1 đính kèm. 
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5. Xuất xứ hàng hóa. 

- Nhà thầu phải đề xuất xứ cụ thể tên nước sản xuất của từng mục hàng hóa mà nhà 

thầu chào. Hàng hóa có các xuất xứ khác nhau sẽ được đánh giá theo thang điểm 

trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật số: OCD-LQ-BLOCKB-TE-33.01. 

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ từ nhiều khu vực/ nước khác nhau thì 

điểm xuất xứ sẽ lấy theo khu vực/ nước (mà nhà thầu đã chào) có thang điểm thấp 

nhất. 

6. Năm sản xuất. 

- Tất cả hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Nhà thầu được khuyến nghị cung cấp hàng hóa được sản xuất từ 01/2025 trở về sau. 

Trường hợp hàng hóa được sản xuất trước 01/2025 sẽ được đánh giá theo thang điểm 

trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật.  

7. Thời gian & Địa điểm giao hàng. 

- Giao hàng 1 lần & Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày phát hành LOI (Thông 

báo trúng thầu) đối với tất cả các mục. 

+ Các đề xuất khác về thời gian giao hàng, sẽ được VSP đánh giá theo bảng điểm 

đính kèm hồ sơ mời thầu. 

- Giao hàng tại Kho của Xí nghiệp Xây lắp - Địa chỉ số 67, Đường 30 tháng 4, phường 

Rạch Dừa, Thành phố HCM, Việt Nam. 

8. Yêu cầu về đóng gói và vận chuyển hàng hóa. 

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo thuận 

tiện trong việc vận chuyển và bảo quản trong kho. 

- Khi vận chuyển giao hàng tại Xí Nghiệp Xây Lắp VSP phải tuân thủ các quy định 

an toàn của Vietsovpetro (Quy định trong tài liệu VSP-000-ATMT-448). 

9. Yêu cầu về bảo hành.  

- Vật tư của nhà sản xuất cung cấp cần được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao 

hàng. 
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10. Yêu cầu về chứng chỉ. 

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả chứng chỉ liên quan cho XNXL,KS&SC (Vietsovpetro) 

trước khi giao hàng. 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu, nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận bản sao (Copy) cho 

Chứng chỉ xuất xứ (CO) và Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ) có mộc của nhà 

nhập khẩu hoặc nhà phân phối/nhà cung cấp phát hành. 

- Chứng nhận bảo hành của Nhà cung cấp (bản gốc). 

11. Tài liệu đính kèm. 

- Phụ lục 1 – Danh mục phụ tùng thay thế cho máy phun sơn, phun cát và phụ tùng cơ 

khí khác. 
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